Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Thông tin chung về dự án, gói thầu:
1.1. Tên công trình/dự án: Đầu tư cụm đèn tín hiệu giao thông tại một số nút giao trên địa bàn tỉnh.
	1.2. Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình giao thông cấp IV
1.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh.
1.4. Địa điểm xây dựng: Tại các xã Lộc Hà, Toàn Lưu, Nghi Xuân, Cẩm Bình, Vũ Quang, Hương Khê, Thạch Lạc, Đồng Lộc và các phường Hà Huy Tập, Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 
1.5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho Nhân dân địa phương nói riêng và người, phương tiện tham gia giao thông nói chung tại các nút giao trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
         1.6. Nội dung và quy mô đầu tư
Đầu tư 12 cụm đèn tín hiệu giao thông tại một số nút giao trên địa bàn tỉnh, bao gồm địa bàn các xã Lộc Hà, Toàn Lưu, Nghi Xuân, Cẩm Bình, Vũ Quang, Hương Khê, Thạch Lạc, Đồng Lộc và các phường Hà Huy Tập, Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Quy mô giải pháp thiết kế cụ thể như sau
 1.6.1 Quy mô:
- Nút giao tại Km8+580 QL.281 với đường huyện ĐH.112 (xã Lộc Hà): Lắp cụm đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh đỏ), bổ sung điện chiếu sáng, hệ thống vạch sơn và biển báo.
- Nút giao tại Km18+795 đường ĐT.550 với đường huyện ĐH.102 (phường Hà Huy Tập): Lắp cụm đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh đỏ), bổ sung hệ thống vạch sơn và biển báo.
- Nút giao tại Km 395+770 QL.15 với QL.8C (ngã ba Khe Giao, xã Toàn Lưu): Lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng, đèn tín hiệu cảnh báo giao thông; bổ sung hệ thống vạch sơn và biển báo.
- Nút giao tại Km1+074 QL.8 với đường Lê Hữu Trác, đường 02/9 (phường Bắc Hồng Lĩnh): Lắp cụm đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh đỏ) và đèn chiếu sáng; bổ sung hệ thống vạch sơn và biển báo.
- Nút giao tại Km470+553 tuyến tránh QL.1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh với QL.8B (xã Nghi Xuân): Lắp cụm đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh đỏ); bổ sung hệ thống vạch sơn và biển báo.
- Nút giao tại Km0+825 QL.15B với đường tỉnh ĐT.548 (xã Đồng Lộc): Lắp đặt đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu cảnh báo giao thông; bổ sung hệ thống vạch sơn và biển báo.
- Nút giao tại Km4+880 đường ĐT.553 với đường ĐH.131 (xã Cẩm Bình): Lắp cụm đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh đỏ) và hệ thống chiếu sáng; bổ sung hệ thống vạch sơn và biển báo.
- Nút giao tại Km794+100 đường Hồ Chí Minh với ĐT.552 (xã Vũ Quang): Lắp cụm đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh đỏ); bổ sung hệ thống vạch sơn và biển báo; cải tạo đảo giao thông hiện trạng.
- Nút giao tại Km425+230 QL.15 với đường Phan Đình Phùng (xã Hương Khê): Lắp cụm đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh đỏ); bổ sung hệ thống vạch sơn và biển báo.
- Nút giao tại Km426+070 QL.15 với đường Lý Tự Trọng (xã Hương Khê): Lắp cụm đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh đỏ); bổ sung hệ thống vạch sơn và biển báo.
- Nút giao tại Km29+720 QL.15B (xã Thạch Lạc): Lắp cụm đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh đỏ); bổ sung hệ thống vạch sơn và biển báo.
- Nút giao tại Km2+750 QL.281 (xã Lộc Hà): Lắp cụm đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh đỏ); bổ sung hệ thống vạch sơn và biển báo.
1.6.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu.
- Lắp đặt mới: Các cột đèn tín hiệu giao thông; cột đèn chiếu sáng; tủ điều khiển giao thông, tủ điều khiển chiếu sáng và các module ngoại vi có liên quan…; kéo rải cáp: cấp nguồn, cáp tín hiệu;
- Thi công hạ tầng kỹ thuật có liên quan như: Móng cột đèn, móng tủ điều khiển, hào cáp, đảo giao thông, sơn vạch kẻ đường và các hạng mục khác…
- Riêng nút giao tại Km18+795 đường ĐT.550 với đường huyện ĐH.102 (phường Hà Huy Tập), thí điểm hệ thống đèn tín hiệu giao thông thích ứng công nghệ AI (Lắp đặt thêm các khối đo đếm lưu lượng giao thông; Khối quan sát toàn cảnh giao thông PTZ; tủ kỹ thuật, tủ điều khiển giao thông thích ứng và các module ngoại vi có liên quan…).
1.6.3. Giải pháp thiết kế tại các nút giao:
1.6.3.1. Nút giao tại Km8+580 QL.281 với đường huyện ĐH.112 (xã Lộc Hà):
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu mũi tên xanh rẽ phải dành cho xe hai bánh).
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu rẽ phải màu xanh).
- Lắp mới 04 cột đèn tín hiệu giao thông cao 2,9m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn tín hiệu giao thông đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ).
- Lắp mới 12 cột đèn chiếu sáng đường phố liền cần cao 10m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn chiếu sáng đường phố công suất 150W.
- Móng trụ đèn và móng tủ điều khiển sử dụng bê tông đúc tại chỗ M200.
- Sơn kẻ vạch kẻ đường theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
1.6.3.2. Nút giao tại Km18+795 đường ĐT.550 với đường huyện ĐH.102 (phường Hà Huy Tập) (thí điểm hệ thống đèn tín hiệu giao thông thích ứng công nghệ AI):
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi trực tiếp, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu mũi tên xanh rẽ phải dành cho xe hai bánh); Khối đo đếm lưu lượng giao thông (server dữ liệu tại Việt Nam); tủ kỹ thuật.
- Lắp mới 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 5m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính LED 3xD300, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi trực tiếp, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn đếm lùi trực tiếp, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu rẽ phải màu xanh); Khối đo đếm lưu lượng giao thông (server dữ liệu tại Việt Nam); tủ kỹ thuật.
- Lắp mới 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 5m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi trực tiếp, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn đếm lùi trực tiếp, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu rẽ phải màu xanh); Khối đo đếm lưu lượng giao thông (server dữ liệu tại Việt Nam); khối quan sát toàn cảnh giao thông (PTZ) (server dữ liệu tại Việt Nam), tủ kỹ thuật.
- Lắp mới 04 cột đèn tín hiệu giao thông cao 2,9m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn tín hiệu giao thông đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ).
- Móng trụ đèn và móng tủ điều khiển sử dụng bê tông đúc tại chỗ M200.
- Sơn kẻ vạch kẻ đường theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
1.6.3.3. Nút giao tại Km395+770 QL15 với QL.8C (Ngã ba Khe Giao, xã Toàn Lưu):
- Lắp mới 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn cảnh báo nháy vàng; đèn cảnh báo “CHÚ Ý QUAN SÁT”; Tủ điều khiển đèn tín hiệu cảnh báo giao thông sử dụng điện lưới).
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn cảnh báo nháy vàng; đèn cảnh báo “CHÚ Ý QUAN SÁT”).
- Lắp mới 33 cột đèn chiếu sáng đường phố liền cần cao 10m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn chiếu sáng đường phố công suất 150W.
- Lắp mới 02 cột đèn chiếu sáng pha cao 14m bao gồm lọng bắt 4 đèn pha: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn chiếu sáng pha công suất 200W.
- Móng trụ đèn và móng tủ điều khiển sử dụng bê tông đúc tại chỗ M200.
- Sơn kẻ vạch kẻ đường theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; TCCS 34:2020/TCĐBVN tiêu chuẩn cơ sở gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ.
1.6.3.4. Nút giao tại Km1+074QL.8 với đường Lê Hữu Trác, đường 2/9 (phường Bắc Hồng Lĩnh):
- Lắp mới 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu mũi tên xanh rẽ phải dành cho xe hai bánh).
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 7m: Cột thép mạ
kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính,
hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn tín hiệu chính, hình mũi tên (Đỏ - Vàng -
Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ);
đèn tín hiệu rẽ phải màu xanh).
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 7m: Cột thép mạ
kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính,
hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn tín hiệu chính, hình mũi tên (Đỏ - Vàng -
Xanh); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ)).
- Lắp mới 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 7m: Cột thép mạ
kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính,
hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi
bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu rẽ phải màu xanh).
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 4,4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ)).
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 2,9m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn tín hiệu giao thông đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ).
- Lắp mới 02 cột đèn chiếu sáng pha cao 14m bao gồm lọng bắt 4 đèn pha: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn chiếu sáng pha công suất 200W.
- Móng trụ đèn và móng tủ điều khiển sử dụng bê tông đúc tại chỗ M200.
- Sơn kẻ vạch kẻ đường theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
1.6.3.5. Nút giao tại Km470+553 tuyến tránh QL.1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh với QL.8B, xã Nghi Xuân:
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn kép vuông 7m + 4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ)).
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn kép vuông 7m+4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu rẽ phải màu xanh).
- Làm mới đảo giao thông bằng bó vỉa để kênh hóa dòng xe và bảo vệ cột đèn, tủ điều khiển và không gian dừng chờ cho người đi bộ, bề mặt đảo lát gạch Terrazzo.
+ Bổ sung bộ biển báo W209, W.233, W244, W245 tại các hướng; sơn gờ giảm tốc trên đường nhánh.
- Móng trụ đèn và móng tủ điều khiển sử dụng bê tông đúc tại chỗ M200 - Sơn kẻ vạch kẻ đường theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
1.6.3.6. Nút giao Km0+825 QL15B với đường tỉnh ĐT548 (xã Đồng Lộc):
- Lắp mới 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn cảnh báo nháy vàng; đèn cảnh báo “CHÚ Ý QUAN SÁT”; Tủ điều khiển đèn tín hiệu cảnh báo giao thông sử dụng điện lưới).
- Lắp mới 03 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn cảnh báo nháy vàng; đèn cảnh báo “CHÚ Ý QUAN SÁT”).
- Lắp mới 02 cột đèn chiếu sáng pha cao 14m bao gồm lọng bắt 4 đèn pha:
Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn chiếu sáng pha công suất 200W.
- Móng trụ đèn và móng tủ điều khiển sử dụng bê tông đúc tại chỗ M200.
- Sơn kẻ vạch kẻ đường theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; TCCS 34:2020/TCĐBVN tiêu chuẩn cơ sở gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ.
1.6.3.7. Nút giao tại Km4+880 đường ĐT.553 với đường ĐH.131 (xã Cẩm Bình):
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu mũi tên xanh rẽ phải).
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 6m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu mũi tên xanh rẽ phải).
- Lắp mới 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 4,4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ)).
- Lắp mới 04 cột đèn tín hiệu giao thông cao 2,9m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn tín hiệu giao thông đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ).
- Lắp mới 11 cột đèn chiếu sáng đường phố liền cần cao 10m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn chiếu sáng đường phố công suất 150W.
- Lắp mới 02 cột đèn chiếu sáng pha cao 14m bao gồm lọng bắt 4 đèn pha: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn chiếu sáng pha công suất 200W.
- Móng trụ đèn và móng tủ điều khiển sử dụng bê tông đúc tại chỗ M200.
- Sơn kẻ vạch kẻ đường theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
1.6.3.8. Nút giao tại Km794+100 đường Hồ Chí Minh với ĐT.552 (xã Vũ Quang):
- Lắp mới 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 7m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ)).
- Lắp mới 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 8m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu mũi tên xanh rẽ phải).
- Lắp mới 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 8m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu mũi tên xanh rẽ phải)
- Lắp mới 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu mũi tên xanh rẽ phải dành cho xe hai bánh).
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 7m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ)).
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 4,4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ)).
- Lắp mới 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 2,9m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn tín hiệu giao thông đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ).
- Móng trụ đèn và móng tủ điều khiển sử dụng bê tông đúc tại chỗ M200.
- Cắt xén thu nhỏ đảo giao thông hiện trạng để mở rộng làn đường trên đường ĐT.552 hướng đi Đức Thọ, phần cắt xén đảo thảm hoàn trả bằng bê tông nhựa Asphalt. Mở rộng đảo giao thông bằng đảo giao thông bó vỉa, xung quanh đảo lát gạch Terrazzo, lắp đặt biển báo (biển tận dụng) P.102 - Cấm đi ngược chiều.
- Đóng đoạn dải phân cách trên đường Hồ Chí Minh để giảm điểm giao cắt tại khu vực nút giao;
- Xén dải phân cách trên đường Hồ Chí Minh hướng đi ngã ba Phúc Đồng để phù hợp với tổ chức giao thông mới.
+ Bổ sung bộ biển báo W209, W.233, W244, W245 tại các hướng; bổ sung biển báo Stop, sơn gờ giảm tốc trên đường nhánh phía phải tuyến.
+ Sơn phản quang trắng, đỏ tại đảo giao thông và phạm vi mặt trước DPC nút giao bổ sung vạch sơn dẫn hướng rẽ trái qua phạm vi nút giao vạch 5.1.
- Sơn kẻ vạch kẻ đường theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
1.6.3.9. Nút giao tại Km425+230 Quốc lộ 15 với đường Phan Đình Phùng (xã Hương Khê):
- Lắp mới 04 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu rẽ phải màu xanh).
- Lắp mới 04 cột đèn tín hiệu giao thông cao 2,9m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn tín hiệu giao thông đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ).
- Móng trụ đèn và móng tủ điều khiển sử dụng bê tông đúc tại chỗ M200.
- Sơn kẻ vạch kẻ đường theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
1.6.3.10. Nút giao tại Km426+070 Quốc lộ 15 với đường Lý Tự Trọng (xã Hương Khê):
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu rẽ phải màu xanh).
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 6m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu rẽ phải màu xanh).
- Lắp mới 04 cột đèn tín hiệu giao thông cao 2,9m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn tín hiệu giao thông đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ).
- Móng trụ đèn và móng tủ điều khiển sử dụng bê tông đúc tại chỗ M200.
- Sơn kẻ vạch kẻ đường theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
1.6.3.11. Nút giao tại Km29+720 QL.15B (xã Thạch Lạc):
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 3m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu rẽ phải dành cho xe hai bánh.
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 5m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu rẽ phải màu xanh).
- Lắp mới 04 cột đèn tín hiệu giao thông cao 2,9m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn tín hiệu giao thông đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ).
- Móng trụ đèn và móng tủ điều khiển sử dụng bê tông đúc tại chỗ M200.
- Sơn kẻ vạch kẻ đường theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
1.6.3.12. Nút giao tại Km2+750 QL.281 (xã Lộc Hà):
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 10m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn tín hiệu chính, hình mũi tên (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu rẽ phải màu xanh).
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 7m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ); đèn tín hiệu rẽ phải màu xanh).
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 10m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình tròn (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn tín hiệu chính, hình mũi tên (Đỏ - Vàng –Xanh); đèn tín hiệu đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ)).
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 4,4m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp các bộ đèn tín hiệu giao thông (đèn tín hiệu chính, hình mũi tên (Đỏ - Vàng - Xanh); đèn đếm lùi, 2 màu (Xanh - Đỏ)).
- Lắp mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 2,9m: Cột thép mạ kẽm nhúng nóng, trên cột lắp đèn tín hiệu giao thông đi bộ, 2 màu (xanh - đỏ).
- Móng trụ đèn và móng tủ điều khiển sử dụng bê tông đúc tại chỗ M200.
- Sơn kẻ vạch kẻ đường theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
1.6.4. Các nội dung khác: Theo hồ sơ thiết kế cơ sở trình thẩm định.
2. Thời gian hoàn thành: Tối đa 150 ngày
[bookmark: _Hlk108096460]II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: tối đa 150 ngày
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
- Có catalô hoặc tài liệu kỹ thuật do nhà sản xuất công bố về hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải đính kèm bản dịch sang tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. Nội dung trong catalô hoặc tài liệu kỹ thuâth phải đầy đủ thông tin và thể hiện đúng toàn bộ, đầy đủ các đặc tính, quy cách và thông số kỹ thuật của hàng hóa như đã chào tại bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
- Nhà thầu có trách nhiệm chỉ dẫn, đánh dấu các thông số kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT trong E-HSDT của nhà thầu (cụ thể ở trang nào, file nào trong catalô hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất)

1. Bảng yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình
	TT
	Hàng hóa
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	Yêu cầu về hồ sơ kèm theo

	
	
	
	

	1
	Đèn tín hiệu chính LED 3xD300, 3 màu đỏ - vàng- xanh – hình tròn
		Thông số kỹ thuật
	Đèn màu xanh
	Đèn màu vàng
	Đèn màu đỏ

	Điện áp sử dụng (VDC)
	12 ÷ 36

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤8
	≤8
	≤7

	Số lượng bóng LED
	159
	159
	159

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10
	600±10
	635±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	1192
	826
	662

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh/vàng/đỏ)(cd)
	5,1÷7,2
	5,9÷8,4
	4,8÷6,8

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn bằng nhự  a ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	1065x355x375

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Xuất xứ thuộc các nước ASEAN hoặc G7, có tem của hãng sản xuất.

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động được lắp đặt trong từng module đèn nên công suất, độ sáng của đèn tín hiệu được điều chỉnh tự động theo độ sáng của môi trường theo 03 mức (trời nắng - trời không nắng - trời tối) nhằm đảm bảo khả năng cảm nhận ánh sáng cho mắt của người tham gia giao thông: đèn không bị tối khi trời nắng, không bị chói vào buổi tối; đồng thời tăng tuổi thọ, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ  của đèn và tăng tuổi thọ của ắc quy



	1. Có catalog kèm theo
2. Có kết quả thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập đủ chức năng thể hiện các tiêu chí sau: 
+ Công suất tiêu thụ
+ Bước sóng đỉnh
+ Độ rọi


	2
	Đèn tín hiệu chính LED 3xD300, 3 màu đỏ - vàng- xanh – hình mũi tên
		Thông số kỹ thuật
	Đèn màu xanh
	Đèn màu Vàng
	Đèn màu đỏ

	Điện áp sử dụng (VDC)
	12 ÷ 36

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤4
	≤4
	≤3

	Số lượng bóng LED
	63
	63
	63

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10
	600±10
	635±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	609
	370
	258

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh/vàng/đỏ)(cd)
	5,1÷7,2
	5,9÷8,4
	4,8÷6,8

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	1065x355x375

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Xuất xứ thuộc các nước ASEAN hoặc G7, có tem của hãng sản xuất.

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động được lắp đặt trong từng module đèn nên công suất, độ sáng của đèn tín hiệu được điều chỉnh tự động theo độ sáng của môi trường theo 03 mức (trời nắng - trời không nắng - trời tối) nhằm đảm bảo khả năng cảm nhận ánh sáng cho mắt của người tham gia giao thông: đèn không bị tối khi trời nắng, không bị chói vào buổi tối; đồng thời tăng tuổi thọ, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ  của đèn và tăng tuổi thọ của ắc quy



	11. Có catalog kèm theo
2. Có kết quả thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập đủ chức năng thể hiện các tiêu chí sau: 
+ Công suất tiêu thụ
+ Bước sóng đỉnh
+ Độ rọi


	[bookmark: _Hlk216249637]3
	Đèn tín hiệu cho người đi bộ LED 2xD200, 02 màu Đỏ - Xanh
		Thông số kỹ thuật
	Đi bộ màu xanh
	Đi bộ màu đỏ

	Điện áp sử dụng (VDC)
	12 ÷ 36

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤5
	≤5

	Số lượng bóng LED
	45
	45

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10
	630±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	613
	346

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh/đỏ)(cd)
	5,1÷7,2
	4,8÷6,8

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	515x260x260

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Xuất xứ thuộc các nước ASEAN hoặc G7, có tem của hãng sản xuất.

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động được lắp đặt trong từng module đèn nên công suất, độ sáng của đèn tín hiệu được điều chỉnh tự động theo độ sáng của môi trường theo 03 mức (trời nắng - trời không nắng - trời tối) nhằm đảm bảo khả năng cảm nhận ánh sáng cho mắt của người tham gia giao thông: đèn không bị tối khi trời nắng, không bị chói vào buổi tối; đồng thời tăng tuổi thọ, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ  của đèn và tăng tuổi thọ của ắc quy.



	1. Có catalog kèm theo
2. Có kết quả thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập đủ chức năng thể hiện các tiêu chí sau: 
+ Công suất tiêu thụ
+ Bước sóng đỉnh
+ Độ rọi


	4
	Đèn tín hiệu mũi tên xanh rẽ phải LED 1xD300
		Thông số kỹ thuật
	Đèn màu xanh

	Điện áp sử dụng (VDC)
	12 ÷ 36

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤4w

	Số lượng bóng LED
	63

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	601

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh)(cd)
	5,1÷7,2

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	355x355x37

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Xuất xứ thuộc các nước ASEAN hoặc G7, có tem của hãng sản xuất.

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động được lắp đặt trong từng module đèn nên công suất, độ sáng của đèn tín hiệu được điều chỉnh tự động theo độ sáng của môi trường theo 03 mức (trời nắng - trời không nắng - trời tối) nhằm đảm bảo khả năng cảm nhận ánh sáng cho mắt của người tham gia giao thông: đèn không bị tối khi trời nắng, không bị chói vào buổi tối; đồng thời tăng tuổi thọ, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ  của đèn và tăng tuổi thọ của ắc quy.



	1. Có catalog kèm theo
2. Có kết quả thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập đủ chức năng thể hiện các tiêu chí sau: 
+ Công suất tiêu thụ
+ Bước sóng đỉnh
+ Độ rọi
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	Đèn đếm lùi LED 1xD300, 02 màu xanh – đỏ
		Thông số kỹ thuật
	Đếm lùi màu xanh
	Đếm lùi màu đỏ

	Điện áp sử dụng (VDC)
	12 ÷ 36

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤8,5
	≤7

	Số lượng bóng LED
	168
	168

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10
	630±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	1011
	427

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh/đỏ) (cd)
	5,1÷7,2
	4,8÷6,8

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	355x355x375

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Xuất xứ thuộc các nước ASEAN hoặc G7, có tem của hãng sản xuất.

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động được lắp đặt trong từng module đèn nên công suất, độ sáng của đèn tín hiệu được điều chỉnh tự động theo độ sáng của môi trường theo 03 mức (trời nắng - trời không nắng - trời tối) nhằm đảm bảo khả năng cảm nhận ánh sáng cho mắt của người tham gia giao thông: đèn không bị tối khi trời nắng, không bị chói vào buổi tối; đồng thời tăng tuổi thọ, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ  của đèn và tăng tuổi thọ của ắc quy.



	1. Có catalog kèm theo
2. Có kết quả thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập đủ chức năng thể hiện các tiêu chí sau: 
+ Công suất tiêu thụ
+ Bước sóng đỉnh
+ Độ rọi
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	Đèn đếm lùi trực tiếp LED 1xD300, 02 màu xanh – đỏ
		Thông số kỹ thuật
	Đếm lùi màu xanh
	Đếm lùi màu đỏ

	Điện áp sử dụng (VDC)
	12 ÷ 36

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤8,5
	≤7

	Số lượng bóng LED
	168
	168

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10
	630±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	1011
	427

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh/đỏ) (cd)
	5,1÷7,2
	4,8÷6,8

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	355x355x375

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Xuất xứ thuộc các nước ASEAN hoặc G7, có tem của hãng sản xuất.

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động được lắp đặt trong từng module đèn nên công suất, độ sáng của đèn tín hiệu được điều chỉnh tự động theo độ sáng của môi trường theo 03 mức (trời nắng - trời không nắng - trời tối) nhằm đảm bảo khả năng cảm nhận ánh sáng cho mắt của người tham gia giao thông: đèn không bị tối khi trời nắng, không bị chói vào buổi tối; đồng thời tăng tuổi thọ, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ  của đèn và tăng tuổi thọ của ắc quy

	Đèn đếm lùi có Module truyền thông cho đèn đếm lùi để nhận tín hiệu trực tiếp từ tủ điều khiển THGT



	1. Có catalog kèm theo
2. Có kết quả thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập đủ chức năng thể hiện các tiêu chí sau: 
+ Công suất tiêu thụ
+ Bước sóng đỉnh
+ Độ rọi
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	Đèn đếm lùi LED kích thước vỏ 450x450mm,02 màu xanh – đỏ
		Thông số kỹ thuật
	Đếm lùi màu xanh
	Đếm lùi màu đỏ

	Điện áp sử dụng (VDC)
	12 ÷ 36

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤8,5
	≤7

	Số lượng bóng LED
	234
	234

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10
	630±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	1010
	510

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh/đỏ) (cd)
	5,1÷7,2
	4,8÷6,8

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP55

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	450x450x170

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Xuất xứ thuộc các nước ASEAN hoặc G7, có tem của hãng sản xuất.

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động được lắp đặt trong từng module đèn nên công suất, độ sáng của đèn tín hiệu được điều chỉnh tự động theo độ sáng của môi trường theo 03 mức (trời nắng - trời không nắng - trời tối) nhằm đảm bảo khả năng cảm nhận ánh sáng cho mắt của người tham gia giao thông: đèn không bị tối khi trời nắng, không bị chói vào buổi tối; đồng thời tăng tuổi thọ, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ  của đèn và tăng tuổi thọ của ắc quy



	1. Có catalog kèm theo
2. Có kết quả thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập đủ chức năng thể hiện các tiêu chí sau: 
+ Công suất tiêu thụ
+ Bước sóng đỉnh
+ Độ rọi
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	Đèn đếm lùi trực tiếp LED kích thước vỏ 450x450mm,02 màu xanh – đỏ
		Thông số kỹ thuật
	Đếm lùi màu xanh
	Đếm lùi màu đỏ

	Điện áp sử dụng (VDC)
	12 ÷ 36

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤8,5
	≤7

	Số lượng bóng LED
	234
	234

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10
	630±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	1010
	510

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh/đỏ) (cd)
	5,1÷7,2
	4,8÷6,8

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP55

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	450x450x170

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Xuất xứ thuộc các nước ASEAN hoặc G7, có tem của hãng sản xuất.

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động được lắp đặt trong từng module đèn nên công suất, độ sáng của đèn tín hiệu được điều chỉnh tự động theo độ sáng của môi trường theo 03 mức (trời nắng - trời không nắng - trời tối) nhằm đảm bảo khả năng cảm nhận ánh sáng cho mắt của người tham gia giao thông: đèn không bị tối khi trời nắng, không bị chói vào buổi tối; đồng thời tăng tuổi thọ, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ  của đèn và tăng tuổi thọ của ắc quy

	Đèn đếm lùi có Module truyền thông cho đèn đếm lùi để nhận tín hiệu trực tiếp từ tủ điều khiển THGT



	1. Có catalog kèm theo
2. Có kết quả thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập đủ chức năng thể hiện các tiêu chí sau: 
+ Công suất tiêu thụ
+ Bước sóng đỉnh
+ Độ rọi
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	Đèn tín hiệu cảnh báo giao thông LED 1xD300, màu vàng
		Thông số kỹ thuật
	Đèn màu vàng

	Điện áp sử dụng VDC
	12 ÷ 36

	Công suất tiêu thụ (min/max) (w)
	≤(3/9,5) w

	Bước sóng đỉnh (nm)
	600±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (min/max) (lux)
	(286/ 778)

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (vàng) (cd)
	5,9÷8,4

	Số bóng led
	159

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp độ bảo vệ vỏ ngoài cho phần quang và ngăn linh kiện
	IP66

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	355x355x375

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Xuất xứ thuộc các nước ASEAN hoặc G7, có tem của hãng sản xuất.

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động được lắp đặt trong từng module đèn nên công suất, độ sáng của đèn tín hiệu được điều chỉnh tự động theo độ sáng của môi trường theo 03 mức (trời nắng - trời không nắng - trời tối) nhằm đảm bảo khả năng cảm nhận ánh sáng cho mắt của người tham gia giao thông: đèn không bị tối khi trời nắng, không bị chói vào buổi tối; đồng thời tăng tuổi thọ, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ  của đèn và tăng tuổi thọ của ắc quy



	1. Có catalog kèm theo
2. Có kết quả thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập đủ chức năng thể hiện các tiêu chí sau: 
+ Công suất tiêu thụ
+ Bước sóng đỉnh
+ Độ rọi
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	Đèn tín hiệu cảnh báo giao thông LED màu vàng “CHÚ Ý QUAN SÁT” kích thước vỏ 1300x400mm
		Thông số kỹ thuật
	Đèn màu vàng

	Điện áp sử dụng VDC
	12 ÷ 36

	Công suất tiêu thụ(min/max) (w)
	≤(4,5/11,5) w

	Bước sóng đỉnh (nm)
	600±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (min/max) (lux)
	(228/525) 

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất(vàng) (cd)
	5,9÷8,4

	Số bóng led
	279

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn và tay bắt đèn bằng thép sơn tĩnh điện, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	400x1300x190

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Xuất xứ thuộc các nước ASEAN hoặc G7, có tem của hãng sản xuất.

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động được lắp đặt trong từng module đèn nên công suất, độ sáng của đèn tín hiệu được điều chỉnh tự động theo độ sáng của môi trường theo 03 mức (trời nắng - trời không nắng - trời tối) nhằm đảm bảo khả năng cảm nhận ánh sáng cho mắt của người tham gia giao thông: đèn không bị tối khi trời nắng, không bị chói vào buổi tối; đồng thời tăng tuổi thọ, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ  của đèn và tăng tuổi thọ của ắc quy.



	1. Có catalog kèm theo
2. Có kết quả thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập đủ chức năng thể hiện các tiêu chí sau: 
+ Công suất tiêu thụ
+ Bước sóng đỉnh
+ Độ rọi
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	Đèn tín hiệu mũi tên xanh rẽ phải dành cho xe 2 bánh, kích thước vỏ 450x450mm
		Thông số kỹ thuật
	Đèn màu xanh

	Điện áp sử dụng (VDC)
	12 ÷ 36

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤8,5

	Số lượng bóng LED
	153

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất(xanh) (cd)
	5,1÷7,2

	Vật liệu làm vỏ đèn và kính đèn
	Vỏ nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	450x450x170

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Xuất xứ thuộc các nước ASEAN hoặc G7, có tem của hãng sản xuất.

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động được lắp đặt trong từng module đèn nên công suất, độ sáng của đèn tín hiệu được điều chỉnh tự động theo độ sáng của môi trường theo 03 mức (trời nắng - trời không nắng - trời tối) nhằm đảm bảo khả năng cảm nhận ánh sáng cho mắt của người tham gia giao thông: đèn không bị tối khi trời nắng, không bị chói vào buổi tối; đồng thời tăng tuổi thọ, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ  của đèn và tăng tuổi thọ của ắc quy



	1. Có catalog kèm theo
2. Có kết quả thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập đủ chức năng thể hiện các tiêu chí sau: 
+ Công suất tiêu thụ
+ Bước sóng đỉnh
+ Độ rọi
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	Đèn chiếu sáng đường phố LED 150W
	-Công suất tiêu thụ: 150W±5% ;
-Cấu tạo vỏ đèn: 
Bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất (nhằm chống hàng nhái, hàng giả);
Chất lượng đạt chuẩn EU ROHs 2011/65/EU (Tài liệu chứng minh, bản dịch Tiếng Việt công chứng nếu là tài liệu tiếng nước ngoài);
Ngăn chứa bộ điện có lẫy khóa đóng mở bằng tay dễ dàng không cần dụng cụ: Thuận lợi cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng;
Đúc nổi vị trí chờ sẵn để gắn đế NEMA nâng cấp thiết bị điều khiển thông minh trong tương lai;
Vỏ đèn có cơ cấu chỉnh góc lắp đặt từ -250 đến + 250.
-Tản nhiệt của bộ đèn: 
Tản nhiệt được đúc liền khối với vỏ đèn, không gân chống bám muối và bụi bẩn: tăng độ bền của lớp sơn;Tản nhiệt trực tiếp lên vỏ đèn: tăng khả năng giải nhiệt cho linh kiện;Nhiệt độ bề mặt khu vực tản nhiệt của đèn sau 30 phút đèn hoạt động liên tục: <60 oC 
-Cấp bảo vệ kin nước và bụi ngăn quang học: ≥ IP67
-Cấp bảo vệ chịu va đập cho toàn bộ đèn (gồm phần kính và vỏ đèn): ≥ IK09
-An toàn về điện: 
+ Cấp cách điện: Cấp I
+ Tích hợp ổ cắm tự động ngắt điện an toàn bên trong bộ điện khi thao tác sửa chữa trên đèn, khi có nguồn điện
-Chip LED:Chuẩn LM80 – Tuổi thọ ≥ 120.000 giờ (L90)
-Nhiệt màu:4000K +-5% (Trắng ấm)
-Chỉ số hoàn màu: Ra > 70
-Chất lượng bộ nguồn:
+ Sử dụng bộ nguồn có thương hiệu nổi tiếng tuổi thọ và chất lượng cao;
+ Có cổng DALI/1-10V kết nối điều khiển trung tâm
+ Có tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động 2-5 cấp
-Điện áp hoạt động: 185VAC-264VAC, 50/60Hz
-Quang thông bộ đèn ( không phải của Chip LED): ≥ 24.000 Lm
-Hiệu suất phát quang bộ đèn ( không phải của chip LED): ≥ 160 Lm/W
-Tuổi thọ của bộ đèn: ≥ 100.000 giờ
-Hệ số duy trì quang thông bộ đèn: ≥ 0.95
-Hệ số công suất bộ đèn:≥ 0.95
-Khả năng bảo vệ xung điện: 20kV – Thương hiệu EU
-Nhiệt độ môi trường vận hành: - 300C đến + 600C
-Khả năng tiết giảm công suất tự động: 2-5 cấp độ tự động tiết giảm công suất (Tùy chọn)
      + CK.1: 4 giờ hoạt động 100% công suất
      + CK.2: 2 giờ hoạt động 70% công suất
      + CK.3: 3 giờ hoạt động 50% công suất
      + CK.4: 1 giờ hoạt động 70% công suất
      + CK.5: thời gian còn lại đến lúc tắt hoạt động với 100%  công suất
Yêu cầu chung: Bộ đèn phải có các kết quả thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật do Quatest cấp và các giấy chứng nhận liên quan, tất cả phải có bản gốc để đối chiếu.
	1. Có Catalogue kèm theo
2. Có kết quả thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập đủ chức năng thể hiện các tiêu chí sau:
+Công suất tiêu thụ
+ Hệ số công suất.
+ Quang thông
+ Nhiệt độ màu
+ Hệ số hoàn màu
+ Hiệu suất phát quang 
3. Có chứng nhận EU ROHs 2011/65/EU. Yêu cầu nhà thầu cam kết sẽ nộp các tài liệu này nếu trúng thầu
4. Có hồ sơ xuất xứ Chip Led, Driver, SPD. Yêu cầu nhà thầu cam kết sẽ nộp các tài liệu này nếu trúng thầu
5. Đèn có Công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng của bộ công thương hoặc tương đương 
6. Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, Tiêu chuẩn Iso hoặc tương đương
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	Đèn chiếu sáng pha LED 200W
	-Công suất tiêu thụ: 200W±5% ;
-Cấu tạo vỏ đèn:Bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, có Logo nhà sản xuất, chất lượng đạt chuẩn EU ROHs 2011/65/EU ( Yêu cầu tài liệu chứng minh, bản dịch Tiếng Việt công chứng nếu là tài liệu Tiếng nước ngoài); Vỏ đèn có cơ cấu chỉnh góc lắp đặt phù hợp với nhiều loại địa hình chiếu sáng.
-Tảm nhiệt của vỏ đèn: Tản nhiệt được đúc liền khối với vỏ đèn, công nghệ tản nhiệt trực tiếp lên vỏ đèn: tăng khả năng giải nhiệt cho linh kiện
-Cấp bảo vệ kin nước và bụi ngăn quang học: ≥ IP67
-Cấp bảo vệ chịu va đập cho toàn bộ đèn (gồm phần kính và vỏ đèn): ≥ IK08
-Chip LED:Chuẩn LM80 – Tuổi thọ ≥ 120.000 giờ (L90)
-Nhiệt màu:4000K +-5% (Trắng ấm)
-Chỉ số hoàn màu: Ra > 70
- Chất lượng bộ nguồn:Sử dụng bộ nguồn có thương hiệu nổi tiếng tuổi thọ và chất lượng cao; Tích hợp cổng DALI/1-10V kết nối điều khiển trung tâm; Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động 2-5 cấp
-Điện áp hoạt động: 185VAC-264VAC, 50/60Hz
-Quang thông bộ đèn không phải Chip LED:≥ 32.000 Lm
-Hiệu suất phát quang bộ đèn không phải Chip LED:≥ 160 Lm/W
-Tuổi thọ bộ đèn:≥ 100.000 giờ
-Hệ số duy trì quang thông bộ đèn: ≥ 0.95
-Hệ số công suất bộ đèn:≥0.95
-Khả năng bảo vệ sung điện: 20kV
-Cấp bảo vệ chống điện giật: Class I
-Khả năng tiết giảm công suất tự động: 5 cấp độ tự động tiết giảm công suất 
      + CK.1: 4 giờ hoạt động 100% công suất
      + CK.2: 2 giờ hoạt động 70% công suất
      + CK.3: 3 giờ hoạt động 50% công suất
      + CK.4: 1 giờ hoạt động 70% công suất
      + CK.5: thời gian còn lại đến lúc tắt hoạt động với 100%  công suất.
Yêu cầu chung: Bộ đèn phải có các kết quả thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật do Quatest cấp và các giấy chứng nhận liên quan, tất cả phải có bản gốc để đối chiếu
	1. Có Catalogue kèm theo
2. Có Quatest điển hình các thông số
3. Có chứng nhận EU ROHs 2011/65/EU. Yêu cầu nhà thầu cam kết sẽ nộp các tài liệu này nếu trúng thầu
4. Có hồ sơ xuất xứ Chip Led, Driver, SPD. Yêu cầu nhà thầu cam kết sẽ nộp các tài liệu này nếu trúng thầu

5. Đèn có Công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng của bộ công thương hoặc tương đương 
6. Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, Tiêu chuẩn Iso hoặc tương đương
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	Tủ điều khiể  n tín hiệu giao thông sử dụng điện lưới có khả năng kết nối trung tâm
	- Tủ điều khiển phải hiện đại, tiên tiến, có thể đáp ứng yêu cầu nâng cấp cải tiến sau này;
-Sử dụng công nghệ điều khiển tập trung với hệ thống mở (có khả năng mở rộng và kết nối về trung tâm điều khiển tập trung: Khu vực, vùng và trung tâm).
- Sử dụng bộ điều khiển vi xử lý được sử dụng phổ biến, dễ dàng thay thế và thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành sau này.
-  Vỏ tủ:
+ Tủ có thiết kế đặc chủng, 02 mặt, làm bằng Inox Sus304 dày 1,5mm kích thước (cao x rộng x sâu): 1200x600x750mm, không gian lắp đặt thoải mái có chức năng bảo vệ: chống nước, bụi, chống nước mưa...;
+ Độ kín: >=IP43.
+ Các thiết bị bố trí trong tủ phải được lắp trên bảng phíp cách điện, phải dự phòng đủ chỗ để lắp thêm các thiết bị sau này (có thể bố trí bảng phíp ở 2 bên thành tủ).
+ Làm mát bằng thông khí tự nhiên qua lỗ thoát nhiệt trên nóc tủ.
+ Sau khi lắp đặt phải bịt kín lỗ luồn cáp vào tủ tránh côn trung xâm nhập và hạn chế ẩm. Đồng thời có các biện pháp đảm bảo vệ thiết bị tránh bị mất.
+ Đảm bảo tính ổn định, an toàn cao về đặc tính điện và đặc tính cơ học, đã được nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu Việt Nam.
* Các khối thiết bị chính trong tủ:
-Bộ điều khiển.
+ Bộ điều khiển vi xử lý 32-bit; Tốc độ baud: 38400
+ Bộ đếm tốc độ cao Bộ đếm 6 kênh mặc định 8k (Đếm 1 chiều hoặc 2 chiều).
+ Giao tiếp HMI RS232 (1 Cổng)/ RS485 (1 Cổng)
+ Số đầu ra số DO: 16 đường, có thể mở rộng thành 32-64 đường; (điều khiển 4 pha có khả năng mở rộng tới 08 pha)
+ Số đầu vào ra tương tự AI/AO: 06/02 đường
+ Khả năng lập trình: 10 múi giờ trong ngày
+ Điều khiển đèn tín hiệu bằng công nghệ phi tiếp điểm MOSFET, khả năng đóng cắt tối thiếu 20.000 lần/ ngày đêm, độ bền cao;
+ Tất cả các đầu ra điều khiển phải là loại MOSFET với dòng định mức  2-10A.
+ Bộ điều khiển vi xử lý có khả năng giao tiếp với thiết bị giao diện người - máy HMI thông qua màn hình giao diện LCD và nút bấm;
+ Có khả năng kết hợp với thiết bị ngoại vi và thiết bị đo đếm lưu lượng giao thông để điều khiển giao thông không minh
+ Có khả năng kết hợp với thiết bị ngoại vi để điều khiển ưu tiên: xe Bus, xe BRT…
+ Có khả năng kết nối với các Module điều khiển cấp điện dự phòng; Module truyền thông không dây; Module kết nối trung tâm; Module thời gian thực vệ tinh;
+ Tính năng mở rộng: Thiết bị điều khiển có tính “thông minh”, có khả năng kết nối về trung tâm giám sát điều hành. Kết nối với máy tính, phối hợp hệ thống khi được liên kết nhóm với các tủ điều khiển tín hiệu giao thông lân cận,điều khiển “LÀN SÓNG XANH”. Cung cấp dữ liệu hệ thống đèn (điện áp, dòng điện, trạng thái hệ thống đèn...) cho trung tâm điều khiển;
-Khối bảo vệ:
+ Có khối bảo vệ ra đèn và khối bảo vệ cấp nguồn cho tủ điều khiển.
-Khối hiển thị, thao tác:
+ Các đèn báo hiển thị trạng thái các pha sử dụng đèn Led, đèn báo nguồn, công tắc chuyển chế độ vận hành tự động hoặc bằng tay.
+ Màn hình HMI LCD và nút bấm cung cấp khả năng hiển thị trạng thái, cài đặt lại các thông số như: khoảng thời gian hoạt động cũng như chu kỳ tương ứng của hệ thống, chọn cài đặt, thay đổi chế độ điều khiển …
+ Màn hình HMI LCD hiển thị tối thiểu 3,7 inch; Độ phân giải tối thiểu 192x64 pixel
+ Điện áp hoạt động: 24VDC; Phạm vi điện áp: 22 ~ 26VDC; Dòng tiêu thụ: <140mA
+ Giao tiếp: RS232, RS422
+ CPU: 8bit; Bộ nhớ ROM: 64kB Flash, Bộ nhớ dữ liệu SRAM 1kB
+ Biến trở điều chỉnh độ sáng màn hình
+ Số nút: 20 Nút
-Khối thiết bị chấp hành tín hiệu vào/ra: Khối mạch lực đầu ra tín hiệu đèn.
-Khối chuyển đổi nguồn điện cung cấp: Sử sụng bộ đổi nguồn điện AC/DC cấp nguồn một chiều cho toàn bộ tải của hệ thống đèn tín hiệu.
-Phần mềm công nghệ hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông tự động.
- Phần mềm có đầy đủ các chế độ chương trình điều khiển kết hợp với thiết bị phần cứng để đáp ứng đầy đủ các chế độ chương trình điều khiển: cảnh báo nháy vàng, tuần tự, hoạt động theo cam giờ cao điểm, thấp điểm...;
- Toàn bộ việc cài đặt thông số chương trình điều khiển cho phép người sử dụng hoàn toàn chủ động cài đặt thông qua màn hình HMI LCD và nút bấm.
- Kết hợp với Trung tâm điều khiển cho phép điều khiển và giám sát hệ thống từ xa qua mạng Internet trên nền các thiết bị nhập, nhận thông tin từ nền tảng Web hoặc App mobile;
- Các chế độ hoạt động theo thời gian thực;
- Có bản quyền của Cục bản quyền tác giả chứng nhận;
- Ngôn ngữ lập trình C....
Kế hoạch, chế độ điều khiển hoạt động của đèn:
- Kế hoạch hoạt động đèn đảm bảo cài đặt tối thiểu 10 kế hoạch/ngày
-  Cài đặt các chế độ điều khiển, cụ thể:
+ Chế độ tắt: Ngắt toàn bộ tín hiệu ra đèn, tủ vẫn hoạt động bình thường.
+ Chế độ Đỏ - Vàng - Xanh: Tự động điều khiển đèn tín hiệu theo chương trình đã được thiết lập
+ Chế độ nháy vàng: Nhấp nháy đèn vàng với chu kỳ 2s (1s sáng, 1s tắt) để cảnh báo phương tiện khi lưu thông qua nút giao với chế độ cài đặt sẵn.
Các chế độ vận hành: 02 chế độ.
- Chế độ tự động: Hoạt động theo kế hoạch điều khiển tự động đã được thiết lập
- Chế độ bằng tay: khi bật ở chế độ bằng tay, tủ sẽ hoạt động theo chương trình tương ứng với vị trí công tắc chọn chương trình (nháy vàng hoặc 1 pha xanh các pha còn lại đỏ).
Cấu hình, cài đặt tham số: 
- Chức năng xác thực người dùng (thông qua tên tài khoản và mật khẩu), phân quyền các thao tác cài đặt cấu hình, cài đặt tham số của tủ điều khiển từ màn hình HMI. Người dùng (được Đơn vị quản lý vận hành giao nhiệm vụ quản lý) dễ dàng thay đổi tên tài khoản và mật khẩu nhằm thuận lợi cho công tác quản lý vận hành sau này.
- Các cài đặt cấu hình, tham số đều phải được lưu lại, không bị mất khi mất điện hoặc ảnh hưởng bởi các các sự cố điện khác liên quan đến tủ điều khiển.
- Tất cả các thao tác cấu hình, cài đặt tham số đều được thực hiện “nóng”, tức là không yêu cầu ngắt mạch động lực để thực hiện thao tác, tủ vẫn hoạt động theo bộ tham số hiện trạng và tự động hoạt động theo bộ tham số cài đặt mới khi hoàn tất cấu hình.
- Phương thức cài đặt:
+ Từ máy tính có phần mềm kèm theo qua cổng RS232…
+ Trực tiếp trên màn hình LCD và nút bấm lắp đặt tại tủ.
- Các thông số cài đặt bao gồm:
+ Khoảng thời gian hoạt động của đèn (thứ/giờ/phút/giây) hoạt động của đèn.
+ Kế hoạch chạy đèn (cấu trúc + chu kỳ).
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	Tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông thích ứng
	- Có khả năng điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh công nghệ camera điều khiển đèn tín hiệu linh hoạt tự động thích ứng theo lưu lượng giao thông theo thời gian thực;
-Điều khiển đèn đếm lùi trực tiếp từ tủ điều khiển.
* Điều kiện làm việc:
- Điện áp hoạt động: 180-250VAC; Điện áp ra đèn: 24VDC;
- Nhiệt độ làm việc: -50C ÷ 700C. 
* Yêu cầu kỹ thuật:
a. Vỏ tủ:
[bookmark: _Hlk216689087]+ Tủ có thiết kế đặc chủng, 02 mặt, làm bằng Inox Sus304 dày 1,5mm kích thước (cao x rộng x sâu): 1200x600x750mm, không gian lắp đặt thoải mái có chức năng bảo vệ: chống nước, bụi, chống nước mưa...;
+ Độ kín: >=IP43.
+ Làm mát bằng thông khí tự nhiên qua lỗ thoát nhiệt trên nóc tủ.
+ Sau khi lắp đặt phải bịt kín lỗ luồn cáp vào tủ tránh côn trung xâm nhập và hạn chế ẩm. Đồng thời có các biện pháp đảm bảo vệ thiết bị tránh bị mất.
+ Đảm bảo tính ổn định, an toàn cao về đặc tính điện và đặc tính cơ học, đã được nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu Việt Nam.
- Cánh phải có khóa chốt trên dưới, tai móc khóa, nắp che khóa.
- Các vật tư, phụ kiện liên quan: 
+ Các đầu dây nối vào domino tại tủ điều khiển phải được bấm đầu cos và có đánh ký hiệu để nhận biết, dùng silicon để lấp kín lỗ luồn cáp vào tủ nhằm hạn chế hơi ẩm, côn trùng xâm nhập vào tủ.
+ Các thiết bị bố trí trong tủ phải được lắp trên bảng phíp cách điện, phải dự phòng đủ chỗ để lắp thêm các thiết bị sau này (có thể bố trí bảng phíp ở 2 bên thành tủ).
b. Các khối chức năng trong tủ:
b1. Khối bảo vệ, đóng cắt: 
- Sử dụng áptômát đóng cắt, bảo vệ quá tải, ngắn mạch (MCB các loại 6 ÷ 20A).  
b2. Khối cấp nguồn: Khối chuyển đổi nguồn điện AC/DC
b3. Khối xử lý điều khiển:
- Sử dụng bộ điều khiển lập trình PLC S7-1200 đáp ứng chuẩn công nghiệp.
- Bộ xử lý có các cổng giao tiếp RS485, RJ45 hỗ trợ chuẩn Ethernet (TCP/IP). Bộ nhớ chương trình tối thiểu là 75kB, hỗ trợ thẻ nhớ. Số lượng các đầu vào, ra có sẵn trên bộ điều khiển
+ Đầu vào số (DI): > 08 đầu.
+ Đầu vào analog (AI): > 02 đầu.
+ Đầu ra số (DO): > 06 đầu.
+ Module mở rộng : 16 DI/DO
- Bộ điều khiển có thể mở rộng các đầu vào/đầu ra thông qua các mô đun mở rộng sao cho tổng số đầu ra điều khiển đèn tín hiệu tối thiểu 05 đầu ra/1 pha. Tất cả các đầu ra điều khiển phải là loại transistor với dòng định mức > 0,5A.
b4. Khối mạch điều khiển đèn:
- Mạch động lực điều khiển đèn:
+ Sử dụng rơ le bán dẫn đóng cắt tải, dòng định mức mỗi đầu ra > 5A, điện áp điều khiển (3÷32)VDC, dòng rò < 1mA.
- Bảo vệ đầu ra các đèn tín hiệu: Bảo vệ ngắn mạch các đèn tín hiệu bằng cầu chì ống (2÷5)A hoặc aptomat tép 5A.
b5. Khối điều khiển đèn đếm lùi trực tiếp từ tủ điều khiển:
Module mở rộng RS485 cho bộ điều khiển để truyền dữ liệu thời gian từ bộ điều khiển cho đèn đếm lùi theo chuẩn truyền thông Modbus.
b6. Khối hiển thị, thao tác:
- Các đèn báo hiển thị trạng thái các pha: sử dụng đèn Led nguồn 1 chiều VDC, đèn báo nguồn, công tắc chuyển chế độ vận hành.
- Màn hình cảm ứng HMI LCD, kích thước hiển thị 7 inch TFT LCD, độ phân giải 800 x 480, mặt trước màn hình đạt IP65, cổng giao tiếp RJ45 hỗ trợ chuẩn ethernet. Chức năng hiển thị trạng thái, cài đặt lại các thông số như khoảng thời gian hoạt động, chu kỳ tương ứng của hệ thống, chọn cài đặt, thay đổi chế độ điều khiển...
*Phần mềm công nghệ hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông thích ứng.
- Phần mềm có đầy đủ các chế độ chương trình điều khiển kết hợp với thiết bị phần cứng để đáp ứng đầy đủ các chế độ chương trình điều khiển theo thời gian thực: Chiến lược điều khiển thích ứng theo lưu lượng, cảnh báo nháy vàng…;
- Kết hợp với Trung tâm điều khiển cho phép điều khiển nóng à giám sát hệ thống từ xa qua mạng Internet trên nền các thiết bị nhập, nhận thông tin từ nền tảng Web hoặc App mobile;
- Phần mềm điều khiển giao thông phải học để tối ưu chiến lược điều khiển đèn trong suốt quá trình hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông với quy trình sau: Phần mềm điều khiển sẽ tự tính toán từ số liệu đầu ra của phần mềm phân tích lưu lượng để lựa chọn chiến lược điều khiển đèn cho phù hợp như tăng giảm thời gian đèn tín hiệu, số pha giao thông…. (theo các chiến lược điều khiển đã cài đặt của đơn vị vận hành, cảnh sát giao thông, đơn vị chức năng do đó hiệu quả điều khiển giao thông của hệ thống đèn tín hiệu phụ thuộc vào chiến lược điều khiển huấn luyện cho máy tính nhúng) từ chiến lược điều khiển này phần mềm và người vận hành sẽ tiếp tục điều chỉnh và so sánh liên tục với số liệu giao thông từ máy tính nhúng (trong phạm vi các chiến lược điều khiển được cài đặt trước) từ đó hình thành chiến lược điều khiển mới sau đó lưu lại vào bộ nhớ. Quá trình quá trình dạy và học này sẽ lặp đi lặp lại liên tục trong quá trình hệ thống đèn tín hiệu giao thông vận hành giúp tối ưu hóa chu kỳ đèn tín hiệu, tăng khả năng thông hành cho nút giao thông, hạn chế tối thiểu ùn tắc giao thông.
- Ngôn ngữ lập trình C...
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	Tủ điều khiển đèn tín hiệu cảnh báo giao thông sử dụng điện lưới
	* Chức năng: 
Bộ điều khiển hệ thống cảnh báo dùng để điều khiển đèn tín hiệu cảnh báo giao thông.Đồng thời điều khiển quá trình nạp, xả của Acquy.
* Điều kiện làm việc:
Điện áp hoạt động: 180-250VAC; Điện áp ra đèn: 24VDC; Nhiệt độ làm việc: -5°C ÷ +70°C;
* Đặc tính kỹ thuật:
Các khối thiết bị chính trong tủ:
· Vỏ  Tủ: 
Vỏ tủ làm bằng thép sơn tĩnh điện dày 1,2mm màu kem, kích thước (cao x rộng x sâu): 600x450x400mm, không gian lắp đặt thỏa mái; Độ kín vỏ tủ: >=IP43.
· Bộ điều khiển đèn cảnh báo và điều khiển nạp/xả ắc quy
Vi xử lý 8 bit, tần số 16Hz, bộ nhớ 16Kb Flash, Ram 8K, cổng giao tiếp: 1-RS485, 1-COM/RS232; Số đầu ra tín hiệu DO: 02 đường; Thay đổi được chu kỳ nháy của đèn cảnh báo; Điều khiển đèn tín hiệu bằng công nghệ phi tiếp điểm MOSFET, khả năng đóng cắt tối thiếu 20.000 lần/ngày đêm, độ bền hàng chục năm; Điều khiển hoàn toàn tự động, các tín hiệu cảnh báo giao thông theo các chương trình định sẵn, đặc biệt thiết bị điều khiển được thực hiện trên công nghệ Vi xử lý là công nghệ được sử dụng trong môi trường công nghiệp, có tính ổn định cao. Nạp điện cho ắc quy từ nguồn điện lưới; Tối ưu quá trình nạp cho ắc quy theo chu trình nạp 3 giai đoạn; Nhiều chế độ bảo vệ, tăng độ ổn định cho hệ thống: Bảo vệ ngắn mạch tải, bảo vệ quá tải, bảo vệ quá áp, bảo vệ quá nhiệt, tự động ngắt tải; Điều khiển tự động quá trình nạp – xả ắc quy thông minh để đảm bảo Tuổi thọ ắc quy: Dừng nạp khi dung lượng ắc quy đã đầy và dừng xả khi dung lượng ắc quy sắp cạn; 
· Khối chuyển đổi nguồn điện cung cấp: Sử dụng bộ đổi nguồn điện AC/DC cấp nguồn một chiều cho toàn bộ tải của hệ thống đèn tín hiệu.
Khối đóng cắt, bảo vệ:Attomat; Khối Domino cầu đấu dây, phụ kiện đấu nối kèm theo…
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	Tủ điều khiển đèn chiếu sáng 1 pha
	Vỏ tủ làmbằng Inox Sus304 dày 1,2mm kích thước (cao x rộng x sâu): 1200x590x345mm, không gian lắp đặt thoải mái có chức năng bảo vệ: chống nước, bụi, chống nước mưa...; Độ kín vỏ tủ: >=IP43.
Tủ điều khiển đèn chiếu sáng 1 pha. Điện áp vào/ra: 01 pha
Tủ điều khiển chiếu sáng đường phố là thiết bị trung tâm dùng để cấp điện, bảo vệ, đo đếm và điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng công cộng:
+ Cấp nguồn và bảo vệ thiết bị chiếu sáng 1 pha:  đóng cắt nguồn tổng và từng nhánh đèn, bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, rò điện.
+ Điều khiển đóng/ngắt đèn: Theo hẹn giờ thực (timer).
+ Giám sát trạng thái vận hành: Theo dõi điện áp, dòng, công suất, hệ số cosφ.
Các vật tư, phụ kiện liên quan: 
+ Các đầu dây nối vào domino tại tủ điều khiển phải được bấm đầu cos và có đánh ký hiệu để nhận biết, dùng silicon để lấp kín lỗ luồn cáp vào tủ nhằm hạn chế hơi ẩm, côn trùng xâm nhập vào tủ.
+ Các thiết bị bố trí trong tủ phải được lắp trên bảng phíp cách điện, phải dự phòng đủ chỗ để lắp thêm các thiết bị sau này (có thể bố trí bảng phíp ở 2 bên thành tủ).
- Cấp nguồn & bảo vệ: Aptomat tổng, CB nhánh.
- Thiết bị điều khiển: Timer, contactor, relay bảo vệ.
- Thiết bị giám sát: Đồng hồ đo V/A/P hoặc thiết bị đo đa năng.
- Thanh đấu nối & phụ kiện: Thanh đồng N/PE, cọc tiếp địa
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	Tủ điều khiển đèn chiếu sáng 3 pha 

	-Vỏ tủ làm bằng Inox Sus 304 dày 1,2mm kích thước (cao x rộng x sâu): 1200x590x345mm, không gian lắp đặt thoải mái có chức năng bảo vệ: chống nước, bụi, chống nước mưa...; Độ kín vỏ tủ: >=IP43.
-Tủ điều khiển đèn chiếu sáng 3 pha. Điện áp vào/ra: 03  pha
-Tủ điều khiển chiếu sáng đường phố là thiết bị trung tâm dùng để cấp điện, bảo vệ, đo đếm và điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng công cộng:
+ Cấp nguồn và bảo vệ thiết bị chiếu sáng 3 pha:  đóng cắt nguồn tổng và từng nhánh đèn, bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, rò điện.
+ Điều khiển đóng/ngắt đèn: Theo hẹn giờ thực (timer).
+ Giám sát trạng thái vận hành: Theo dõi điện áp, dòng, công suất, hệ số cosφ.
-Các vật tư, phụ kiện liên quan: 
+ Các đầu dây nối vào domino tại tủ điều khiển phải được bấm đầu cos và có đánh ký hiệu để nhận biết, dùng silicon để lấp kín lỗ luồn cáp vào tủ nhằm hạn chế hơi ẩm, côn trùng xâm nhập vào tủ.
+ Các thiết bị bố trí trong tủ phải được lắp trên bảng phíp cách điện, phải dự phòng đủ chỗ để lắp thêm các thiết bị sau này (có thể bố trí bảng phíp ở 2 bên thành tủ).
- Cấp nguồn & bảo vệ: Aptomat tổng, CB nhánh.
- Thiết bị điều khiển: Timer, contactor, relay bảo vệ.
- Thiết bị giám sát: Đồng hồ đo V/A/P hoặc thiết bị đo đa năng.
- Thanh đấu nối & phụ kiện: Thanh đồng N/PE, cọc tiếp địa
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	Module kết nối trung tâm
	* Chức năng: Điều khiển và giám sát hệ thống đèn tín hiệu từ xa qua mạng Internet hạ tầng 4G; 
* Đặc tính kỹ thuật: 
- Hỗ trợ mạng 4G LTE, cho phép truyền dữ liệu nhanh chóng và ổn định, phù hợp các chuẩn 4G LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD：B1/B3/B5/B8; Speed: 10Mbps (downlink) / 5Mbps (uplink); 
- Hỗ trợ chức năng xem lại các dữ liệu hệ thống (điện áp, dòng điện, trạng thái hệ thống đèn...) tại những thời điểm trong nhật ký vận hành nhờ chức năng báo cáo dữ liệu trên Website; Hỗ trợ điều khiển, giám sát hệ thống từ xa như: Kết nối tín hiệu giữa tủ điều khiển và trung tâm điều khiển đèn hoặc máy chủ dữ liệu thông qua mạng Internet để thay đổi thời gian chu kỳ đèn cho các nút đèn tín hiệu, thay đổi các múi thời gian cho phù hợp với thực tế lưu thông, kết nối nhóm, cài đặt hiệu chỉnh thông số điều khiển giao thông Làn Sóng Xanh; Kết hợp với trung tâm để điều khiển và giám sát hệ thống từ xa qua mạng Internet trên nền các thiết bị nhập, nhận thông tin từ Web hoặc App mobile.
- Trung chuyển dữ liệu giữa server và bộ điều khiển trung tâm, lưu trữ dữ liệu tạm thời trong trường hợp dữ liệu chưa được gửi đi, hoạt động ổn định với các dòng điện từ 12v – 220v
- Giao tiếp với bộ điều khiển trung tâm
Giao tiếp với bộ điều khiển trung tâm qua RS232 hoặc RS485 với giao thức truyền thông Modbus
- Giao tiếp với máy chủ
+ Giao tiếp với máy chủ qua sóng 4G, gửi thông tin vị trí lắp đặt của bộ GSM hỗ trợ cảnh báo trong trường hợp khai báo nhầm thông tin lắp đặt bộ GSM giữa các nút dẫn đến điều khiển nhầm
+ Cung cấp thông tin kết nối với bộ điều khiển trung tâm (có kết nối hay mất kết nối, kết nối qua RS232 hay qua RS485….)
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	Module điều khiển cấp điện dự phòng
	Nạp điện cho ắcquy từ điện lưới; Chuyển đổi tự động từ nguồn cung cấp điện lưới sang nguồn cấp dự phòng (acquy) khi mất điện lưới; Điều khiển tự động quá trình nạp - xả ắc quy thông minh để đảm bảo tuổi thọ ắc quy: Dừng nạp khi dung lượng ắc quy đã đầy và dừng xả khi dung lượng ắc quy sắp cạn; Bộ điều khiển Vi xử lý; Mạch lực điện tử công suất; Tối ưu quá trình nạp cho ắc quy theo chu trình nạp 3 giai đoạn; Nhiều chế độ bảo vệ, tăng độ ổn định cho hệ thống: Bảo vệ ngắn mạch tải, bảo vệ quá tải, bảo vệ quá áp, bảo vệ quá nhiệt, tự động ngắt tải
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	Module phát hiện lỗi theo pha
	Phát hiện các pha đèn xanh vàng đỏ sáng cùng nhau, không theo thứ tự pha, tắt giữa chừng…giúp phát hiện lỗi kịp thời, giảm chi phí vận hành; Sử dụng Mosfet để điều khiển điện áp ở chế độ xung nó có thể điều khiển tải. Điện áp bão hòa hoặc điện áp mà transistor hoàn toàn bật hoặc kết nối cực máng; Dùng được với hệ thống đèn dùng điện áp 110-220V AC, 12-48V DC; Mỗi module lắp trong tủ điều khiển được 16 kênh và giám sát được 16 kênh
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	Module kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm cho tủ điều khiển giao thông
	Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm (có màn hình hiển thị) để điều khiển đèn sấy và quạt theo tham số nhiệt độ và độ ẩm cài đặt. Khi nhiệt độ trong tủ vượt quá giá trị cài đặt thì quạt sẽ hoạt động để làm mát. Khi độ ẩm trong tủ vượt quá giá trị cài đặt thì đèn sấy hoạt động để giảm độ ẩm trong tủ. Giá trị này có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế
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	Hệ Ắc quy lưu điện
	Dung lượng ắc quy tại tủ điều khiển tín hiệu giao thông là 02 ắc quy 100Ah-12V;  Kiểu ắc quy: AGM VRLA (loại khô, kín khí, không cần bảo dưỡng) chuyên dùng cho viễn thông và năng lượng mặt trời. Điện áp nạp tối đa: 13,5 VDC; Điện áp xả tối đa: 10,5 VD; Dòng nạp tối đa: 10 A
Dung lượng ắc quy tại tủ điều khiển cảnh báo giao thông sử dụng điện lưới là 02 ắc quy 55Ah-12V;  Kiểu ắc quy: AGM VRLA (loại khô, kín khí, không cần bảo dưỡng) chuyên dùng cho viễn thông và năng lượng mặt trời. Điện áp nạp tối đa: 13,5 VDC; Điện áp xả tối đa: 10,5 VD; Dòng nạp tối đa: 10 A
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	Module thời gian thực vệ tinh
	* Chức năng:
- Thiết bị vi xử lý sử dụng hệ thống vệ tinh GPS để tự động cập nhật thời gian thực cho bộ điều khiển giúp đồng hồ thời gian thực luôn chính xác, không phải thay pin đồng hồ RTC định kỳ, giảm chi phí duy tu, vận hành…
* Đặc tính kỹ thuật:
- Điện áp hoạt động: 3.3V-5.5V; Dòng hoạt động bình thường: 50 mA; Dòng hoạt động ở trạng thái tiết kiệm: 30 mA; Sai số thời gian thực: 1us; Thời gian khởi động nguội: 27s; Thời gian khởi động nóng: 1s; Độ nhạy thu tín hiệu vệ tinh: -161dBm; Tần số cập nhật: 1-5Hz.
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	Module cắt sét lan truyền đường nguồn cho tủ điều khiển
	Module cắt sét lan truyền cho tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông: Bảo vệ tủ điều khiển khi có sét đánh lan truyền trên đường dây điện lưới cấp nguồn điện 1 pha; Điện áp hoạt động định mức (Un): 230/400V AC; Công suất bảo vệ: 20KVA; Dòng xả tối đa (Imax): 40kA; Dòng xả danh định (In): 20kA; Thời gian phản ứng: < 25 nanosecond. Sử dụng loại có cuộn cảm và chống sét van hạ thế
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	Module ổn áp nguồn điện lưới 1000VA
	[bookmark: _Hlk216389421]Ổn định nguồn điện lưới đầu ra cấp điện cho tủ điều khiển; Điện áp vào: 185-255VAC; Điện áp ra: 220VAC(±~3%); Công suất: 1000VA.
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	Module chuyển đổi quang điện tại tủ trung tâm
	- Chuyển đổi Ethernet thành sợi quang, sợi quang thành đồng/copper Ethernet, đảm bảo tính mở rộng mạng tối ưu để kết nối hai hoặc nhiều nút mạng Ethernet
- Bộ chuyển đổi quang điện: Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi quang Single-Mode; Cổng kết nối quang: 8 cổng SC tốc độ 1000 Mbps; Cổng kết nối LAN: 2 cổng RJ45 tốc độ 1000 Mbps; Bước sóng: 1310nm/1550nm; Khoảng cách kết nối quang: 25 Km Single Mode; Khoảng cách kết nối LAN: ≤ 100 M; Điện áp: DC 5V-3A
- Dây nhảy quang Single mode, 3.0mm, dài 3M loại sợi 9/125um Chuẩn kết nối: SC-LC/LC-SC/UPC
- Hộp phối quang ODF 8~ 24FO đầy đủ phụ kiện
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	Module điều chỉnh công suất đèn tự động
	Module điều chỉnh công suất đèn tự động lắp đặt trong đèn giúp công suất, độ sáng của đèn tín hiệu được điều chỉnh tự động theo độ sáng của môi trường theo 03 mức (trời nắng - trời không nắng - trời tối) nhằm đảm bảo khả năng cảm nhận ánh sáng cho mắt của người tham gia giao thông: đèn không bị tối khi trời nắng, không bị chói vào buổi tối; đồng thời tăng tuổi thọ, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ  của đèn và tăng tuổi thọ của ắc quy. Công suất đèn tín hiệu được điều chỉnh tự động trong 3 mức: 
+ Mức 1 (Trời tối - Mức thấp nhất): Khi cảm biến quang phát hiện trời tối tức là mức thấp nhất của môi trường, Module điều chỉnh công suất tự động sẽ cấp dòng điện cho bóng Led ở mức thấp nhất được định trước với từng loại đèn (Ví dụ mức 1 dòng cấp cho 3 bóng Led mắc nối tiếp là 2mA);
+ Mức 2 (Trời không có nắng - Mức trung bình): Khi cảm biến quang phát hiện ánh sáng của môi trường ở mức trung bình, Module điều chỉnh công suất tự động sẽ cấp dòng điện cho bóng Led ở mức trung bình đã được định trước tương ứng với từng loại đèn (Ví dụ mức 2 dòng cấp cho 3 bóng Led mắc nối tiếp là 4mA);
+ Mức 3 (Trời có nắng): Khi cảm biến quang phát hiện ánh sáng của môi trường ở mức cao, Module điều chỉnh công suất tự động sẽ cấp dòng điện cho bóng Led ở mức cao đã được định trước tương ứng với từng loại đèn (Ví dụ mức 3 dòng cấp cho 3 bóng Led mắc nối tiếp là 6mA).
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	Module truyền thông cho đèn đếm lùi (công nghệ đếm lùi trực tiếp)
	Chế độ hoạt động trực tiếp: Đèn đếm lùi nhận thông số trực tiếp từ tủ điều khiển thông qua đường truyền RS485, đây là chế độ hoạt động ưu tiên. Trong chế độ này, đèn đếm lùi sẽ bắt đầu hiển thị số đếm lùi từ chu kỳ hoạt động đầu tiên của đèn tín hiệu Đỏ Vàng Xanh. Trong mỗi mạch điều khiển đèn đếm lùi có sẵn switch 4 công tắc gạt để thiết lập ID cứng cho đèn đếm lùi. Thông qua ID cứng của mỗi đèn, tủ điều khiển có thể nhận biết và thiết lập đèn đếm lùi hoạt động theo pha hay tuyến. Trong mỗi đầu trạng thái xanh, vàng hay đỏ của các tuyến, tủ điều khiển sẽ gửi ra hai gói dữ liệu cho các đèn thông qua đường truyền RS485. Gói thứ nhất để thiết lập các đèn sẽ hoạt động theo pha hay tuyến. Gói thứ hai mang thông tin trạng thái xanh, vàng hay đỏ và thời gian bắt đầu đếm lùi cho đèn.
Chế độ hoạt động gián tiếp: Đèn đếm thời gian tín hiệu xanh và thời gian tín hiệu đỏ qua 01 chu kỳ đèn rồi hiển thị. Đây là chế độ dự phòng trong trường hợp do lỗi đường truyền hoặc mất tín hiệu RS485. Lúc này đèn đếm lùi sẽ đo thời gian tồn tại của các tín hiệu xanh và đỏ được đấu vào đèn đếm lùi. Sau khi lấy mẫu được các giá trị xanh và đỏ, đèn đếm lùi bắt đầu hiển thị và đếm lùi cho mỗi trạng thái.
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	Máy tính nhúng AI
	- Máy tính nhúng tích hợp GPU tăng tốc Trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ, có khả năng làm việc 24/7 trong điều kiện rung sốc, nhiệt độ và độ ẩm môi trường để xử lý dữ liệu hiện trường. Máy tính nhúng chuyên dụng kết hợp với Phần mềm điều khiển và phân tích lưu lượng có nhiệm vụ tiếp nhận và phân tích, xử lý hình ảnh video từ khối quan sát giao thông để cho việc tính toán và xử lý dự liệu phân tích lưu lượng dòng chảy giao thông qua nút, tối ưu hóa chiến lược điều khiển đèn theo thời gian thực. Thiết bị kết nối tới Tủ điều khiển đèn THGT nhằm cung cấp và điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực dựa trên lưu lượng phương tiện thực tế. 
- Tạo IP tĩnh, không phải thuê bao IP tĩnh từ nhà cung cấp mạng.
- CPU: 4-core, 64 bit CPU ARM A57; GPU: 128 core volta ;  Ram: 4GB 128-bít LPDDR4x 51.2GB/s; Storage: microSD 64GB với khả nă   ng mở rộng; Video Encode: 4K @ 30 | 4x 1080p @ 30 | 9x 720p @ 30 (H.264/H.265); Connectivity: Gigabit Ethernet, M.2 Key E ; Display: HDMI and DP; USB: 4x USB 3.1, USB 2.0 Micro-B; Voltage Input: 5V ; Power: 10w - 20w;
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	Phần mềm đếm và phân tích lưu lượng AI (có báo cáo theo thời gian và phương tiện)
	- Nhận diện phương tiện giao thông qua quá trình phân tích hình ảnh đa luồng một cách chi tiết. Phần mềm ứng dụng nhiều thuật toán tiên tiến trong công nghệ trí tuệ nhân tạo AI cho phép các phương tiện riêng lẻ được xác định và phân loại một cách đồng thời với độ chính xác cao, trong khi vẫn duy trì được việc thực thi thời nhằm mục đích phân luồng và điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông một cách phù hợp với tình hình giao thông hiện tại. Hệ thống được xây dưng các chức năng có thể tự học trong quá trình hoạt động qua đó liên tục tối ưu được quá trình điều khiển và phân luồng giao thông.
- Phần mềm phân tích lưu lượng được xây dựng dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo, với đầu vào là tất cả luồng video realtime từ các camera được thu thập về máy tính sau đó máy tính tiến hành phân tích song song đa luồng và cho kết quả đầu ra là số lượng, loại phương tiện đang lưu thông qua nút theo các hướng đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái của (ô tô, xe máy, xe bus, xe tải, mật độ phương tiện…..) đây là các số liệu cần thiết cho quá trình điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông;
- Phần mềm Truy cập trực tiếp vào Khối quan trắc, đo đếm lưu lượng giao thông qua mạng Lan giúp khả năng truy xuất video trực tiếp mà không cần quan tâm đến tốc độ đường truyền internet, hoạt động trao đổi dữ liệu với server là những gói dữ liệu đã được xử lý tại chỗ qua và được mã hóa dưới dạng text vì vậy internet 4G hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu liên lạc giữa bộ điều khiển và server trung tâm góp phần giảm tải tài nguyên tính toán cho server, điều này đặc biệt hữu ích  tại những nơi gặp nhiều khó khăn trong việc thiết lập đường truyền internet cáp quang hay sự liên kết giữa các cột tín hiệu với nhau gặp nhiều khó khăn trong các hệ thống cũ cần nâng cấp cải tạo.
- Hệ thống server cho phép lưu lại giữ liệu trong quá trình vận hành giúp các đơn vị vận hành có thể trích xuất giữ liệu để phân tích, báo cáo, đánh giá về tình hình giao thông của từng nút giao thông.
- Ngôn ngữ lập trình C...
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	Khối đo đếm lưu lượng giao thông (server dữ liệu và phần mềm quản lý tại Việt Nam)
	Điện áp hoạt động: DC12V; Độ phân giải 4MP; Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS; Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264; Độ nhạy sáng Color: 0.001 Lux @(F1.2; AGC ON),  0 Lux with IR; Độ phân giải tối đa (2688x1520)30/25fps; Quan sát full time; Ống kính 2.8-12mm; Tính năng chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR ,3D DNR; ICR; EXIR 2.0; Hồng ngoại 60m; Cấp bảo vệ vỏ ngoài ≥ IP66; (Khối đo đếm lưu lượng giao thông phải sử dụng server dữ liệu và phần mềm quản lý tại Việt Nam)
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	Khối quan sát toàn cảnh giao thông (PTZ) (server dữ liệu và phần mềm quản lý tại Việt Nam)

	- Điện áp hoạt động: DC12V; được cấp nguồn trực tiếp hoặc được cung cấp bởi Công cụ thụ động PoE; Khả năng xoay, nghiêng và Zoom cho phép quan sát các vùng quan tâm; Độ phân giải 4MP; Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264; Độ nhạy sáng Color: Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR; Độ phân giải tối đa (2560 × 1440)30/25fps; Quan sát full time; Ống kính 2.8-12mm; Tính năng chống ngược sáng kỹ thuật số BLC, HLC, 3D DNR; Cấp bảo vệ vỏ ngoài ≥ IP66; (Khối đo đếm lưu lượng giao thông phải sử dụng server dữ liệu và phần mềm quản lý tại Việt Nam).
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	Tủ kỹ thuật

	Vỏ tủ bằng thép sơn tĩnh điện dày 1,2mm, kích thước (cao x rộng x sâu): 600x450x400mm
- Không gian lắp đặt thỏa mái; Phụ kiện lắp đặt hộp kỹ thuật vào thân cột đèn; Bộ Switch chia cổng mạng, bộ nguồn DC cho camera và Switch…
- Module chuyển đổi quang điện tại tủ kỹ thuật:Chuyển đổi Ethernet thành sợi quang, sợi quang thành đồng/copper Ethernet, đảm bảo tính mở rộng mạng tối ưu để kết nối hai hoặc nhiều nút mạng Ethernet;Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi quang Single-Mode; Cổng kết nối quang : 1 cổng SC tốc độ 1000 Mbps; Cổng kết nối LAN: 1 cổng RJ45 tốc độ 1000 Mbps; Bước sóng: 1310nm / 1550nm; Khoảng cách kết nối quang: 25 Km Single Mode; Khoảng cách kết nối LAN: ≤ 100 M; Điện áp: DC 5V-2A
- Dây nhảy quang Single mode, 3.0mm, dài 3M loại sợi 9/125um Chuẩn kết nối: SC-LC/LC-SC/UPC
- Hộp phối quang ODF 2 port, plastic mini type, wallmount
- Bộ nguồn 12V-5A
- Bộ nguồn 12V-3A
- Các phụ kiện kèm theo
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	[bookmark: _Hlk219120939]Module lưu trữ dữ liệu (đã bao gồm ổ cứng 2TB) và truyền hình ảnh giao thông từ khối thu thập hình ảnh về trung tâm sử dụng công nghệ không dây thông qua máy chủ dữ liệu đặt tại Việt Nam (tự tạo IP tĩnh, không phải thuê bao IP tĩnh từ nhà cung cấp mạng).
	- Khối lưu trữ dữ liệu giao thông: Bộ điều khiển vi xử lý; Hỗ trợ 8 kênh camera IP; Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng lên đến 10TB; Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264; Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP; Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1/M); 60Mbps (7108NI-Q1/M), băng thông đầu ra 60Mbps; Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920x1080; Xuất tín hiệu giống nhau ở 2 màn hình; Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbps , 2 cổng USB 2.0; Thiết bị lưu trữ chuyên dụng dung lượng tối thiểu 2TB (nếu chủ đầu tư muốn tăng thời gian lưu trữ thì có thể bổ sung thêm dung lượng ổ cứng) chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gb/s max), tốc độ quay 5400RPM, bộ đệm 64 MB Cache, dành riêng cho việc lưu trữ dữ liệu từ các khối thu thập hình ảnh.
- Khối truyền hình ảnh về trung tâm sử dụng công nghệ không dây: Bảo mật: WPA, WPA, MAC; Có 01 khe cắm thẻ Sim; Tốc độ cao, download lên tới 100Mbps và Upload lên tới 50Mbps; 04 cổng Lan cho đường mạng hữu tuyến; thiết bị Anten thu sóng; Sử dụng đường hạ tầng mạng 4G… của nhà mạng viễn thông để thuê bao băng thông truyền hình ảnh/dữ liệu về trung tâm điều khiển. CPU: 4-core, 64 bit CPU ARM A57 ; Ram: 2GB 128-bít LPDDR4x 51.2GB/s; Storage: microSD 64GB với khả năng mở rộng; Video Encode: 4K @ 30 | 4x 1080p @ 30 | 9x 720p @ 30 (H.264/H.265); Connectivity: Gigabit Ethernet, M.2 Key E ; Display: HDMI and DP; USB: 4x USB 3.1, USB 2.0 Micro-B; Voltage Input: 5V ; Power: 10w - 20w (tự tạo IP tĩnh, không phải thuê bao IP tĩnh từ nhà cung cấp mạng).
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Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Vật liệu, Vật tư phải mới 100% và sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt nam.
- Có catalô hoặc tài liệu kỹ thuật do nhà sản xuất công bố về hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải đính kèm bản dịch sang tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. Nội dung trong catalô hoặc tài liệu kỹ thuâth phải đầy đủ thông tin và thể hiện đúng toàn bộ, đầy đủ các đặc tính, quy cách và thông số kỹ thuật của hàng hóa như đã chào tại bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
- Nhà thầu có trách nhiệm chỉ dẫn, đánh dấu các thông số kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT trong E-HSDT của nhà thầu (cụ thể ở trang nào, file nào trong catalô hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất)
- Nếu nhà thầu tự sản xuất sản phẩm hoặc liên danh, liên kết để sản xuất thì vật tư sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, ngoài ra tất cả sản phẩm/chi tiết sản phẩm đều phải được sản xuất tại công xưởng có các thiết bị cần thiết để sản xuất sản phẩm.
- Đối với các chi tiết đặc biệt phải tiến hành chế tạo, lắp tại công trường sẽ phải được TVGS và CĐT chấp thuận. 
- Đối với vật tư, thiết bị khi vận chuyển đến công trường phải được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng quy định của nhà sản xuất. 
- Đối với một số loại Vật tư, vật liệu, thiết bị ghi trong hồ sơ mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong E-HSMT, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ “tương đương” khi dự thầu). Khi được yêu cầu, nhà thầu phải chứng minh được tính chất tương đương của chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị nhà thầu chào thầu so với chủng loại đã nêu trong E-HSMT hoặc bản vẽ. Nếu chủng loại Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu được tổ chuyên gia đánh giá là không đạt tiêu chuẩn E-HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.
- Trong trường hợp tại thời điểm thi công thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong E-HSDT, Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được Chủ đầu tư chấp thuận; 
- Trường hợp Nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc không đủ cơ sở xác định được chủng loại, nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm,vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kì giai đoạn nào, Nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.
- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do chủ đầu tư cung cấp có sự không thống nhất, Nhà thầu phải có thư đề nghị chủ đầu tư làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia chủ động đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu E-HSMT của nhà thầu theo Hồ sơ TKBVTC kèm theo E-HSMT.
 - Ngoài các chỉ tiêu tham khảo được đề xuất trong hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để đề xuất chủng loại vật tư phù hợp. Trong quá trình thi công các bên tham gia căn cứ vào đề xuất được nêu trong Hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để thực hiện
- Đối với mỗi Vật tư, vật liệu, thiết bị: Nếu nhà thầu đề xuất nhiều chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc, … tổ chuyên gia sẽ lựa chọn 01 chủng loại vật tư bất kỳ mà nhà thầu đề xuất để đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với thông tin đã đề xuất trong E-HSDTvề nội dung trên.
- Trong quá trình dự thầu, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ bản vẽ để đề xuất khối lượng thừa thiếu nếu cần thiết. Nếu trong E-HSDTnhà thầu không đề xuất thì xem như nhà thầu đã thống nhất với E-HSMT. Các bên sẽ không tiến hành thương thảo lại nội dung này.
2. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
 Nhà thầu phải nộp một Đề xuất kỹ thuật (đính kèm file lên Hệ thống) gồm mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và bất kỳ thông tin nào khác theo quy định tại Chương V và phải mô tả đủ chi tiết để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc. Tổ chức công trường và biện pháp tổ chức thi công (bao gồm sự đầy đủ các hạng mục công việc xây lắp chính, sự tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng, kế hoạch tiến độ thi công…), các biện pháp đảm bảo chất lượng, kế hoạch huy động và kế hoạch thi công …được thể hiện bằng cách thức phù hợp và tuân thủ các yêu cầu quy định tại Chương V (Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật) mà không có sai lệch, hạn chế, hoặc thiếu sót đáng kể. Đề xuất kỹ thuật đề xuất được chấp thuận là rằng buộc pháp lý theo hợp đồng của nhà thầu với chủ đầu tư cho công trình về chất lượng - tiến độ - nghĩa vụ và trách nhiệm - giá dự thầu/giá hợp đồng thanh toán.
Nhà thầu thi công với sự hiểu biết kỹ thuật, kinh nghiệm thi công, nguồn lực hiện có… trình bày Đề xuất kỹ thuật cho gói thầu/công trình cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của công trình, Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm và không chỉ giới hạn ở những yêu cầu dưới đây:
3. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải tuyệt đối chấp hành luật phòng chống cháy nổ; cán bộ, công nhân thi công trong công trường phải được tập huấn về phòng chống cháy nổ trước khi tiến hành khởi công công trình.
- Tuyệt đối nghiêm cấm đưa các vật liệu dễ cháy, nổ vào công trường. Trừ vật liệu cần cho việc thi công.
- Nhà thầu phải có khẩu hiệu, bình chống cháy, tiêu lệnh, hướng dẫn sử dụng bình chống cháy, số điện thoại các cơ quan chức năng khi cần thiết (phải phổ biến cho cán bộ và công nhân được biết).
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Trong quá trình thi công việc vận chuyển vật liệu sẽ gây tiếng ồn và bụi đối với nhà trường và khu dân cư; yêu cầu nhà thầu có biện pháp giảm thiểu bằng cách phun nước mặt đường; dùng bạt che chắn thùng xe chở vật liệu, che chắn khu vực thi công.
6. Yêu cầu về an toàn lao động:
Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động gồm: An toàn trong thi công trên công trường, an toàn trong vận chuyển vật liệu; nhà thầu cần có biện pháp hợp lý, thiết bị bảo hộ lao động phải đầy đủ, phải có biện pháp và chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho cán bộ, công nhân. Phải có nội quy và tổ chức bộ máy thực hiện nghiêm túc công tác này.
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Đảm bảo đủ nhân lực và thiết bị thi công theo bảng tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục theo tuần, tháng, quý.
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Giải pháp, biện pháp tổ chức thi công gói thầu: Nêu rõ biện pháp, giải pháp, giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công tổng thể và chi tiết đến các hạng mục công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực,máy móc thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ thi công có thể lập theo sơ đồ mạng sau đó tổng hợp thành sơ đồ ngang, trên đó có nghi rõ số lượng, công suất máy móc thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động bố trí. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Phải có đầy đủ các thiết bị kiểm tra chất lượng tại hiện trường và bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách công tác này. Bên cạnh đó nhà thầu phải hợp đồng với một đơn vị làm công tác kiểm tra chất lượng có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của Nhà nước (nếu nhà thầu có đủ điều kiện năng lực pháp lý thi không cần phải thuê đơn vị khác).
Đối với công tác giám sát kỹ thuật: Cán bộ phụ trách công tác này phải có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế.
10. Yêu cầu khi lập giá dự thầu:
- Khối lượng mời thầu là toàn bộ khối lượng để hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình. Biểu khối lượng mời thầu chỉ biểu trưng bằng khối lượng chính. Các khối lượng chi tiết khác gắn liền với từng kết cấu sản phẩm chính tuy không nêu trong biểu khối lượng nhưng Nhà thầu phải tính toán và phân bổ trong đơn giá khối lượng chính theo tiên lượng mời thầu.
IV. Yêu cầu khác trong quá trình thi công, bảo hành công trình: 
Ngoài các yêu cầu đã được UBND tỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh quy định tại Quyết định duyệt dự án/thiết kế BVTC, Nhà thầu còn phải chấp nhận thực hiện cho dù trong E-HSDT Nhà thầu có hoặc không đề xuất:
- Kiểm tra, kiểm soát vật tư, vật liệu chính sử dụng cho gói thầu: về nguồn cung cấp, nguồn gốc và chất lượng của vật tư, vật liệu đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của gói thầu được duyệt và theo đề xuất của Nhà thầu trong E-HSDT.
- Rà soát, cập nhật lại Biểu tiến độ thi công tại thời điểm ký hợp đồng và trong quá trình triển khai cho phù hợp thực tế, phù hợp với đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu và đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án.
- Trường hợp thi công các hạng mục liên quan tới nhau nhưng do các thành viên liên danh cùng thực hiện nếu hạng mục không đảm bảo chất lượng thuộc trách nhiệm thành viên liên danh nào thì thành viên đó phải chịu trách nhiệm khắc phục những hạng mục không đảm bảo chất lượng đó. Đồng thời các thành viên liên danh cùng có trách nhiệm phối hợp để khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng tổng thể công trình, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu. Trong mọi trường hợp mà nhà thầu không thực hiện đúng theo hợp đồng mà bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng, chi phí bảo hành, thì việc tịch thu sẽ thực hiện đối với tất cả các thành viên liên danh. 
- Nhà thầu phải chủ động giải quyết, xử lý kịp thời, có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra, bao gồm cả lu rung gây nứt nhà và không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng).
+ Trong thời gian bảo hành công trình, trường hợp công trình có sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công. Nếu sau 07 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này mà nhà thầu không tiến hành sửa chữa, khắc phục, Nhà thầu bị đánh giá là không hoàn thành Hợp đồng.
- Thực hiện nghiệm thu, thanh toán theo chỉ đạo của Chủ đầu tư để đảm bảo giải ngân nguồn vốn theo yêu cầu.
- Tổ chức giao thông cho các phương tiện giao thông đường bộ, người tham gia giao thông cũng như bố trí các trang thiết bị tổ chức giao thông, dẫn hướng, rào chắn tại các vị trí thực hiện các hoạt động thi công trên đường bộ đang khai thác nhằm đảm bảo ATGT, bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người, bảo vệ tài sản nhà nước, nhân dân và bảo vệ môi trường. Trang thiết bị tổ chức giao thông, dẫn hướng, rào chắn, sơ đồ tổ chức giao thông và các yêu cầu khác phải tuân thủ theo thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành.
- Công nhân và cán bộ thi công tại công trường phải mặc trang phục có tên hoặc logo của Nhà thầu, có đầy đủ trang bị bảo hộ lao động đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động theo quy định (giầy, mũ, dây an toàn, găng tay…).
- Nhân sự chủ chốt (kể cả nhân sự đề xuất trong Ban điều hành), thiết bị chủ yếu nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT phải đảm bảo sẵn sàng huy động sau khi hợp đồng được ký kết; nhân sự phụ trách ATLĐ, VSMT phải có chứng chỉ về an toàn lao động theo quy định).
- Thời gian bảo hành: 12 tháng. Thực hiện theo quy định hiện hành, trong đó gồm: quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; thời hạn bảo hành tăng thêm đối với các vị trí có hư hỏng, khiếm khuyết về chất lượng (do lỗi của nhà thầu) trong thời gian bảo hành chính; biện pháp, hình thức bảo hành; giá trị bảo hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả bảo lãnh bảo hành...).
- Bảo hiểm: Để giảm thiểu rủi ro không lường trước được cho Bên B, kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Bên B có trách nhiệm phải mua và duy trì bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự... đối với bên thứ ba cho rủi ro của Bên B. Bên B phải tự chủ động nghiên cứu điều kiện thực tế để có giải pháp thi công phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến công trình lân cận trong suốt quá trình thi công như thi công khoan cọc, lu rung, hoạt động của máy móc thiết bị,… gây ra chấn động, dịch chuyển kết cấu có thể dẫn đến nứt, sụt lún, hư hỏng nhà ở, công trình lân cận. Để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, trong trường hợp thi công qua các khu dân cư, các thiết bị thi công có gây chấn động như lu rung... làm ảnh hưởng đến các công trình liền kề thì Bên B phải có giải pháp thi công và tự huy động các thiết bị thi công thay thế khác có tính năng phù hợp. Trường hợp nếu có phát sinh hư hỏng, tổn thất phải bồi thường do các yếu tố và nguyên nhân trên, Bên B phải có trách nhiệm bồi thường cho bên bị thiệt hại (nếu có) bằng nguồn kinh phí của mình để đảm bảo tiến độ thi công liên tục và không bị gián đoạn, hoặc Bên B có giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện thi công dự án.
- Bên B đảm bảo rằng Bên A không phải chịu trách nhiệm mọi yêu cầu bồi thường từ bất kỳ một bên thứ ba nào cho tất cả mọi tai nạn hoặc rủi ro nào xảy ra trên công trường trong phạm vi thực hiện hợp đồng của bên B.
- Phòng thí nghiệm: Nhà thầu phải bố trí phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn. Trường hợp nhà thầu không có phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn thì phải thuê một đơn vị tư vấn chuyên ngành thí nghiệm đủ năng lực theo quy định. Trước khi thi công phải bố trí lực lượng và cơ sở thí nghiệm phù hợp với gói thầu tại hiện trường đủ thiết bị, nhân sự thí nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để phục vụ kiểm tra chất lượng thi công xây dựng. Các thiết bị thí nghiệm đủ điều kiện được sử dụng nhằm tránh sử dụng thiết bị quá thời hạn, thiết bị không được hiệu chỉnh theo quy định.
V. Các bản vẽ: Chi tiết có Hồ sơ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này. 
Ghi chú: Tất cả bản vẽ liên quan đến vị trí đổ thải, cự ly vận chuyển vật liệu, sơ họa vị trí mỏ vật liệu (nếu có) Trong bản vẽ thiết kế đính kèm đều chỉ là tài liệu tham khảo; nhà thầu nên điều tra, khảo sát, trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm để lập hồ sơ dự thầu cho phù hợp.
